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Ngành dự thi: Sư phạm Âm nhạc Phòng thi: Phòng tập trung AN 3 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 AN.0151 Đỗ Nhật Nguyên 13-11-2007 049307003218
2 AN.0152 Nguyễn Hữu Nhân 30-10-2003 048203006303
3 AN.0153 Trần Hồng Thanh Nhàn 20-02-2007 049307000166
4 AN.0154 Lê Võ Nhật 04-12-2006 049306008422
5 AN.0155 Nguyễn Long Nhật 18-08-2007 042207010826
6 AN.0156 Bùi Yến Nhi 11-11-2007 067307001741
7 AN.0157 Doãn Thị Yến Nhi 07-01-2007 049307010674
8 AN.0158 Lê Bình Nhi 06-08-2007 040307007923
9 AN.0159 Lê Nguyễn Hiền Nhi 29-07-2007 051307011478
10 AN.0160 Lương Thị Tuyết Nhi 09-07-2007 048307000880
11 AN.0161 Nguyễn Hoàng Nguyệt Nhi 27-05-2007 048307006040
12 AN.0162 Nguyễn Tiểu Yến Nhi 26-11-2007 049307011078
13 AN.0163 Nguyễn Trần Khánh Nhi 06-05-2007 049307010567
14 AN.0164 Phạm Đoàn Yến Nhi 01-09-2007 066307005290
15 AN.0165 Đinh Thị Hồng Nhi 29-03-2007 062307003538
16 AN.0166 Nguyễn Thị Hoài Nhiên 29-10-2007 049307004746
17 AN.0167 Nguyễn Thị Mỹ Như 18-04-2007 052307008404
18 AN.0168 Nguyễn Thị Thanh Như 04-12-2007 048307008091
19 AN.0169 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 26-05-2007 051307000730
20 AN.0170 Phạm Thị Quỳnh Như 27-10-2007 049307004731
21 AN.0171 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15-04-2007 040307022983
22 AN.0172 Siu H' Nhung 14-11-2007 064307002939
23 AN.0173 Đỗ Thị Hồng Nhung 05-09-2007 049307005769
24 AN.0174 Y Hải Ni 20-02-2007 062307000027
25 AN.0175 Alăng Thị My Nơ 08-01-2007 049307004973
26 AN.0176 Lô Lữ Diệp Phi 02-06-2007 040307006942
27 AN.0177 Phạm Thanh Phong 01-07-2006 051206001494
28 AN.0178 Trần Việt Phong 10-05-2006 049206012565
29 AN.0179 Nguyễn Tấn Phú 01-01-2005 049205007700
30 AN.0180 Phan Hoàng Hồng Phúc 24-05-2007 060307009429
31 AN.0181 Trương Gia Phúc 22-12-2007 054207006283
32 AN.0182 Nguyễn Lâm Nghi Phương 20-02-2007 060307008802
33 AN.0183 Nguyễn Thị Minh Phương 25-03-2007 042307002982
34 AN.0184 Phạm Mai Phương 10-11-2006 049306004495
35 AN.0185 Phạm Ngọc Anh Phương 28-10-2007 048307004181
36 AN.0186 Trần Thị Anh Phương 18-02-2007 049307004491
37 AN.0187 Huỳnh Việt Quân 24-07-2007 054207010867
38 AN.0188 Lê Văn Anh Quân 01-08-2007 048207004669
39 AN.0189 Nguyễn Chánh Quân 26-11-2007 048207009241
40 AN.0190 Thái An Vĩnh Quý 23-12-2007 048307006894
41 AN.0191 Hoàng Thị Ánh Quyên 27-06-2007 040307008595
42 AN.0192 Lê Cẩm Quyên 01-06-2007 051307003136
43 AN.0193 Lê Ngọc Quyên 18-04-2007 045307000707
44 AN.0194 Lê Phạm Hà Quyên 15-07-2007 049307013454
45 AN.0195 Đặng Thị Hồng Quyên 04-10-2007 049307008843
46 AN.0196 Đinh Thị Lệ Quyên 19-04-2007 062307002774
47 AN.0197 Đoàn Hoàng Quyên 02-09-2007 066307016430
48 AN.0198 Châu Bảo Quỳnh 18-06-2007 048307008756
49 AN.0199 Nguyễn Ngọc Quyên Quỳnh 21-07-2007 058307000945
50 AN.0200 Nguyễn Thị Quỳnh 21-01-2007 040307024728
51 AN.0201 Phạm Thúy Quỳnh 25-12-2006 012306001114
52 AN.0202 Phạm Thị Siếu 27-07-2007 051307013850
53 AN.0203 Morgan Sofiia 24-10-2002 765267004
54 AN.0204 Nguyễn Thị Thu Sương 21-04-2007 049307002911
55 AN.0205 Đặng Thị Tuyết Sương 30-03-2007 049307014877
56 AN.0206 Bùi Thị Minh Tâm 25-11-2007 051307009387
57 AN.0207 Lê Thị Thanh Tâm 05-05-2006 040306023294
58 AN.0208 Võ Thị Mỹ Tâm 27-03-2003 064303002906
59 AN.0209 Trần Nhật Tân 21-03-2007 045207007725
60 AN.0210 A Te 04-01-2006 062206006994
61 AN.0211 Võ Đăng Diệu Thân 11-04-2007 049307010410
62 AN.0212 Lê Viết Thanh 26-01-2007 049207010000
63 AN.0213 Văn Tấn Thành 08-10-2007 054207005729
64 AN.0214 Lê Trà Nguyên Thão 12-02-1998 049198010670



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 AN.0215 Nguyễn Thị Phương Thảo 24-02-2007 067307007727
66 AN.0216 Nguyễn Thị Phương Thảo 05-05-2007 034307011314
67 AN.0217 Nông Phương Thảo 30-07-2007 067307005105
68 AN.0218 Trần Ngọc Thảo 05-02-2007 049307007962
69 AN.0219 Trương Thị Thu Thảo 20-07-2007 049307004096
70 AN.0220 Đặng Mai Thao 08-08-2007 062307003296
71 AN.0221 Nguyễn Thị Ái Thi 12-02-2006 054306000345
72 AN.0222 Nguyễn Thị Minh Thi 30-01-2007 062307000255
73 AN.0223 Phạm Bảo Thi 06-09-2007 048307008119
74 AN.0224 Nguyễn Thành Thiên 28-05-2003 051203006813
75 AN.0225 Trần Dương Diệu Thiện 18-12-2007 054307000815

Số lượng thí sinh theo danh sách: 75

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


